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A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh vào đáp án trước câu trả lời đúng.
[bookmark: _GoBack]Câu 1: a) 80% của 625 là bao nhiêu?
A. 180		B. 625		C. 500		D. 550
	b) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 2024dm3 = ….m3 là:
A. 2,024		B. 20,24		C. 202,4		D. 2024000
Câu 2: a) Số thích hợp điền vào chỗ chấm của phép tính 23,56 : ….. = 3,8 là:
	A. 12,4		B. 62			C. 6,2 		D. 0,62 
	b) Mỗi  tiết học Môn Âm nhạc là 35 phút. Vậy số phút còn lại sau tiết học để đủ 1 giờ là? 
A. 35 phút		B. 25 phút		C. 15 phút		D. 45 phút 
Câu 3: a) Một hình thang có tổng hai đáy là 19m và chiều cao là 6,8m thì diện tích hình thang đó là:
A. 129,2m2		B. 323m2		C. 646m2		D. 64,6m2 
b) Một hình hộp chữ nhật có chiều cao 1,2m, chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m. Vậy thể tích là:
A. 3,6m3		B. 36m3		C. 47m3		D. 4,7m3
Câu 4: Một người chạy bộ trong 1 phút 20 giây với vận tốc 5m/giây. Vậy quãng đường người đó đã chạy là?
	A. 510m		B. 400m		C. 300m		D. 500m	 
b) Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 8cm là: 
	A. 384cm2		B. 384cm3		C. 256cm2		D. 64cm2
B. Phần tự luận: (6 điểm)
Câu 1: Đặt tính rồi tính. (2 điểm)
	a) 120,61 + 97,485
	b) 70,51 x 0,46
	c) 7 năm 3 tháng - 2 năm 8 tháng
	d) 38 phút 48 giây : 6

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Câu 2: Tìm (1 điểm)
a) 145 : 72,5 + 42,8 - 6,9 				b) 60,9 x 30 + 26,4 x 7,5
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Câu 3: (2 điểm)


Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là chiều dài 1,8m, chiều  rộng  chiều dài, chiều cao bằng chiều rộng. Bây giờ nước trong bể đang chiếm 75% thể tích bể. Hỏi bây giờ bể chứa bao nhiêu lít nước? (Biết 1dm3 = 1lít)
Bài giải
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Câu 4: (1điểm) Tính bằng cách thuận tiện

a)			      		 b) 0,2024 : 0,01 20,24 x 95 + 20,24 : 0,25
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